PHỤ LỤC C

KẾT TÍNH SÓNG TẠI KHU VỰC NƯỚC SÂU

VÀ TÍNH TRUYỀN VÀO KHU VỰC NƯỚC NÔNG

PHỤ LỤC C

A. PHƯƠNG PHÁP TÍNH SÓNG VÙNG NƯỚC SÂU VÀ CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

1 Tính sóng vùng nước sâu theo số liệu các cơn bão thống kê được
Do vùng biển nghiên cứu chịu tác động trực tiếp của các cơn bão nhiệt đới hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương và khu vực biển Đông nên sóng cực đại vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau phục vụ thiết kế đê biển sẽ là các sóng do bão gây ra khi hoạt động trên vùng biển nghiên cứu gây ra. Bộ số liệu bão bao gồm bộ số liệu thống kê các cơn bão lịch sử đổ bộ vào các khu vực nghiên cứu và bộ số liệu mô phỏng các cơn bão giả định theo phương pháp Monter Carlo. Với hai bộ số liệu nêu trên, đã tiến hành tính sóng cực đại trong các cơn bão thống kê được với chu kỳ lặp là thời gian thống kê hoặc thời gian mô phỏng bão. 

· Kết quả đã thống kê được các cơn bão và các tham số bão cho từng vùng trong thời gian từ 1945 đến nay (khoảng 60 năm số liệu) – Các số liệu bão thực tế và các tham số của các cơn bão này được thống nhất cùng với đề tài tính nước dâng trong bão. Tổng cộng đã thống kê được 140 cơn bão đổ bộ vào 5 khu vực nghiên cứu. Do bề rộng theo vĩ tuyến của các khu vực khác nhau, nên số các cơn bão đổ bộ vào từng khu vực cũng khác nhau. Vùng ven bờ biển Hải Phòng – Ninh Bình và vùng ven bờ biển Thanh Hóa – Hà Tĩnh là hai vùng có nhiều cơn bão đổ bộ nhất với 34 cơn bão và 38 cơn bão tương ứng. Vùng ít bão đổ bộ nhất là vùng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng với 8 cơn bão đổ bộ trực tiếp. 

· Sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài 1 đã có được bộ số liệu các cơn bão mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo trong thời gian 300 năm với 700 cơn bão mô phỏng cho khu vực ven bờ Vịnh Bắc Bộ và Miền Trung.

Để tiến hành tính sóng trong bão đã sử dụng mô hình tính sóng trong bão 
SWAN và phương pháp tính sóng trong bão của Bretshchneider. Các kết quả so sánh cho thấy phương pháp Bretshchneider cho các kết quả trường sóng cực đại khá phù hợp với phương pháp tính sóng theo mô hình SWAN trong khi đó lại rất thuận tiện sử dụng trong việc tính toán với số liệu các cơn bão rất lớn nên đã sử dụng phương pháp này để tính toán cho hai bộ số liệu bão. Kết quả tính toán trường sóng cực đại vùng nước sâu trong các cơn bão thống kê và bão mô phỏng được sử dụng để tính toán các tham số sóng với các chu kỳ lặp khác nhau cho các vùng tính sóng ven bờ dọc theo bờ biển từ  Quảng Ninh đến Quảng Nam.

2 Tính sóng vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau
Từ các kết quả thống kê phân bố chế độ độ cao sóng trên các vùng biển trên thế giới, đã chứng minh được rằng phân bố chế độ của độ cao và chu kỳ sóng biển tuân theo hàm phân bố Weibull. Dựa vào hàm phân bố này, đã tính được độ cao và chu kỳ sóng vùng nước sâu với các chu kỳ lặp 10năm, 25 năm, 50 năm và 100 năm cho các vùng tính sóng chi tiết ven bờ từ  Quảng Ninh Đến Quảng Nam. So sánh các kết quả nhận được theo hai bộ số liệu cho thấy tương đối phù hợp với nhau nên đã lấy kết quả tính toán theo bộ số liệu các cơn bão thống kê trực tiếp. Các kết quả tính toán được nêu trên bảng 1. Các kết quả này được sử dụng làm số liệu trường sóng đầu vào cho các lưới tính sóng chi tiết vùng ven bờ.

Bảng 1. Kết quả tính các tham số sóng vùng nước sâu cho các vùng tính sóng chi tiết ven bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Nam
	Vùng tính
	Giới hạn vĩ độ
	Yếu tố
	Chu kỳ lặp

	
	
	
	10 năm
	25 năm
	50 năm
	100 năm

	1


	20045’N 21030’N
	Hsig [m]
	10.43
	11.13
	11.66
	12.19

	
	
	T [s]
	12.3
	12.8
	13.2
	13.5

	2
	19050’N 20045’N
	Hsig [m]
	8.67
	9.25
	9.68
	10.12

	
	
	T [s]
	11.1
	11.5
	11.8
	12.1

	3
	18010’N 20045’N
	Hsig [m]
	7.78
	8.30
	8.70
	9.09

	
	
	T [s]
	10.4
	10.8
	11.1
	11.4

	4
	17000’N 18010’N
	Hsig [m]
	8.75
	9.34
	9.78
	10.23

	
	
	T [s]
	11.1
	11.6
	11.9
	12.2

	5
	15050’N 17010’N
	Hsig [m]
	10.52
	11.23
	11.76
	12.29

	
	
	T [s]
	12.4
	12.9
	13.2
	13.6


B. XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ SÓNG VÙNG VEN BỜ VỚI CÁC CHU KỲ LẶP KHÁC  NHAU SỬ DỤNG MÔ HÌNH LAN TRUYỀN SÓNG HAI CHIỀU

Việc “Xác định các tham số sóng vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau bằng phương  pháp thống kê cực trị” đã có được các tham số sóng bao gồm độ cao, chu kỳ và hướng sóng với các chu kỳ lặp khác nhau tại biên biển khơi của 5 vùng tính. Các vùng tính này được xây dựng sao cho bao gồm các vùng ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng – Ninh Bình; Thanh Hóa – Hà Tĩnh; Quảng Bình – Thừa Thiên Huế và Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong nội dung báo cáo này đã sử dụng phương pháp tính toán lan truyền sóng hai chiều STWAVE 3.0 để tính các tham số sóng với chu kỳ lặp khác nhau truyền từ biên ngoài khơi vào chân đê hoặc đường bờ của 5 vùng nêu trên. Để tiết kiệm bộ nhớ, các lưới tính được xây dựng sao cho biên ngoài biển khơi song song với đường bờ. Trên bảng 1 đưa ra các số liệu đầu vào cho 5 lưới tính sóng chi tiết ven bờ.

Dưới đây sẽ trình bày chi tiết các kết quả tính toán cho 5 vùng nêu trên

1. CÁC LƯỚI TÍNH LAN TRUYỀN SÓNG VÀO VÙNG VEN BỜ

Lưới tính lan truyền sóng vào vùng ven bờ
Hình 1 đưa ra các lưới tính sóng chi tiết vùng ven bờ theo mô hình STWAVE bao phủ toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ. Bước lưới theo các trục x, y là 200m. Các lưới này được xây dựng theo nguyên lý sau:

Hình 1. Các lưới tính lan truyền sóng từ vùng nước sâu vào vùng ven bờ
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· Vì tham số sóng vùng nước sâu tại biên ngoài khơi của các vùng tính được coi là không thay đổi theo toàn biên nên lưới tính được thiết kế song song với đường bờ sao cho đạt hiệu quả lớn nhất về bộ nhớ và biến động các tham số sóng tại biên ngoài khơi là nhỏ nhất

· Biên ngoài khơi được lấy tại độ sâu đủ lớn để có thể coi trường sóng đầu vào không bị ảnh hưởng mạnh của biến đổi độ sâu dọc theo biên này. Trong mô hình STWAVE các tham số sóng đưa vào được tính từ vùng nước sâu vào các biên này theo nguyên lý các đường đẳng sâu phía ngoài vùng tính được chấp nhận song song với đường biên ngoài khơi của lưới tính.

Bảng 2. Các tham số của lưới tính sóng chi tiết vùng ven bờ 

 từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

(ÄX =ÄY = 200m)

	Lưới tính
	Tọa độ gốc UTM
	Số bước theo trục X
	Số bước theo trục Y
	Góc quay*

	
	X0
	Y0
	
	
	

	1
	877.100
	2.327.000
	470
	915
	125

	2
	729.153
	2.253.815
	340
	700
	140

	3
	672.800
	2.183.300
	545
	975
	180

	4
	689.055
	2.027.693
	370
	730
	220

	5
	775.300
	1.935.900
	415
	140
	225


   Ghi chú:
* góc của trục Y so với hướng bắc          

Các số liệu độ sâu được lấy từ hải đồ xuất bản năm 1982 có cập nhật các số liệu khảo sát địa hình chuyên đề tại các vùng ven bờ cửa sông khu vực Quảng Ninh – Quảng Nam. Bản đồ độ sâu được quy về cao trình đê – số “0” lục địa sau khi cộng tất cả độ sâu với 1,86m. Trên mỗi vùng tính đã chia thành các mặt cắt cách nhau 20 km để khảo sát biến thiên các yếu tố sóng từ vùng nước sâu vào chân đê phục vụ thiết kế đê biển (chi tiết về các mặt cắt sẽ trình bày tại mục sau).

2. KẾT QUẢ TÍNH LAN TRUYỀN SÓNG VÀO VÙNG VEN BỜ

Đã tiến hành tính toán lan truyền sóng vào vùng ven bờ với các tham số vùng ngoài khơi có chu kỳ lặp khác nhau như đã thống kê trên bảng 1. Trên các mục 1 – 5 đưa ra một số ví dụ về các kết quả tính lan truyền sóng với tần suất 1 lần trong một trăm năm cho các vùng và cho một mặt cắt cụ thể.

C. XÁC ĐỊNH CÁC THAM SÓ SÓNG VÙNG VEN BỜ VỚI CÁC CHU KỲ LẶP KHÁC NHAU SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWAN-1D

Kết quả tính sóng lan truyền vào khu vực ven bờ bằng mô hình STWAVE cho ta biết được bức tranh phân bố trường sóng vùng ven bờ với mỗi hình thế cụ thể của trường sóng tại vùng nước sâu với các chu kỳ lặp khác nhau ứng với mực nước biển trung bình. Yếu điểm lớn nhất của mô hình truyền sóng hai chiều là không thể tính đồng thời với các tần suất xuất hiện các mực nước khác nhau do tác động của thủy triều và nước dâng. Trong các hội thảo với các chuyên gia Hà Lan, yêu cầu không thể thiếu được là cần phải tính đồng thời tác động của các yếu tố thủy triều và mực nước với các chu kỳ lặp khác nhau trong tính toán trường sóng vùng ven bờ phục vụ thiết kế đê biển. Có nghĩa là ví dụ đối với tính toán các tham số sóng ứng với chu kỳ lặp năm mươi năm một lần cần được tính đến cả mực nước do tác động của thủy triều và nước dâng cũng có cùng chu kỳ lặp tương tự – năm mươi năm một lần. Như vậy tại mỗi vùng tính có nhiều mặt cắt sẽ xảy ra hiện tượng là tổng cộng các mực nước này sẽ khác nhau tại mỗi mặt căt, do vậy không thể xử lý trong cùng một mảng số liệu độ sâu của toàn vùng. Ngoài ra mô hình STWAVE chỉ cho ta các tham số tính toán là độ cao sóng hữu hiệu, hướng và chu kỳ sóng tương ứng, trong khi đó để phục vụ thiết kế đê biển cần có các thông tin chi tiết về chu kỳ đỉnh phổ mật độ (RTP), chu kỳ trung bình tuyệt đối (TM01), chu kỳ trung bình tuyệt đối cắt đường số không (TM02). Để đáp ứng các yêu cầu chi tiết nêu trên phục vụ tính toán thiết kế đê biển, chúng tôi đã sử dụng mô hình SWAN tính theo phương án một chiều (SWAN-1D).
1. Lưới tính sóng chi tiết và các mặt cắt tính sóng 

Các lưới tính sóng cho mô hình STWAVE cũng được sử dụng cho tính sóng theo mô hình SWAN. Đã thiết lập các mặt cắt cho 5 lưới tính sóng nêu trong phần trên với khoảng cách giữa các mặt cắt là 20 km (trong một số trường hợp do các vị trí này trùng vào các cửa sông, mũi đá nên đã di chuyển đến vùng bờ biển liền kề). Tổng cộng đã thiết lập được 50 mặt cắt dọc theo bờ biển từ Móng Cái đến Quảng Nam. Hình 2 vẽ vị trí các mặt cắt tính sóng và bảng 3 - cho chúng ta thông tin chi tiết về các mặt cắt này trong đó đưa ra tọa độ của các mặt cắt tại điểm cắt bờ biển.

Hình 2. Các mặt cắt tính sóng dọc theo bờ biển

từ Quảng Ninh đến Quảng Nam
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Bảng 3. Các mặt cắt tính sóng vùng 1 - khoảng cách từ bờ  và độ sâu [m]
	Khoảng cỏch từ bờ [m]
	MC1
	MC2
	MC3
	MC4 
	MC5 
	MC6 
	MC7 
	MC8 
	MC9
	MC10

	
	ệ=108.056 
	ệ=107.915
	ệ=107.724 
	ệ=107.629 
	ệ=107.539 
	ệ=107.401 
	ệ=107.131
	ệ=106.928 
	ệ=106.797 
	ệ=106.759 

	
	ở=21.477
	ở=21.351
	ở=21.293
	ở=21.102
	ở=20.905
	ở=20.775
	ở=20.827
	ở=20.786
	ở=20.799
	ở=20.698

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	100
	1.33
	5.79
	5.96
	9.15
	8.98
	8.98
	11.75
	0.76
	0.69
	2.00

	200
	1.43
	6.01
	6.49
	9.32
	9.79
	9.79
	12.26
	1.11
	1.40
	2.00

	300
	1.56
	6.26
	7.04
	9.50
	10.66
	10.66
	12.90
	1.46
	2.22
	2.01

	400
	1.71
	6.45
	7.03
	9.47
	10.93
	10.93
	12.95
	1.67
	2.30
	2.03

	500
	1.86
	6.63
	7.01
	9.42
	11.16
	11.16
	12.89
	1.89
	2.28
	2.05

	600
	2.00
	6.68
	7.07
	9.84
	11.27
	11.27
	12.63
	2.02
	2.27
	2.09

	700
	2.13
	6.71
	7.18
	10.31
	11.37
	11.37
	12.34
	2.16
	2.25
	2.14

	800
	2.22
	6.74
	7.49
	10.61
	11.48
	11.48
	12.13
	2.16
	2.23
	2.19

	900
	2.31
	6.76
	7.81
	10.90
	11.58
	11.58
	11.93
	2.16
	2.22
	2.24

	1000
	2.31
	7.03
	7.94
	10.81
	11.71
	11.71
	13.07
	2.12
	2.21
	2.29

	1100
	2.29
	7.34
	8.02
	10.67
	11.85
	11.85
	14.42
	2.09
	2.20
	2.34

	1200
	2.21
	7.57
	7.83
	10.53
	11.98
	11.98
	15.51
	2.15
	2.20
	2.39

	1300
	2.11
	7.79
	7.60
	10.39
	12.11
	12.11
	16.49
	2.21
	2.20
	2.44

	1400
	2.13
	7.92
	7.57
	10.24
	12.25
	12.25
	17.03
	2.30
	2.20
	2.52

	1500
	2.19
	8.02
	7.56
	10.10
	12.38
	12.38
	17.34
	2.39
	2.20
	2.62

	1600
	2.32
	8.05
	7.48
	10.05
	12.51
	12.51
	17.14
	2.49
	2.20
	2.76

	1700
	2.48
	8.09
	7.41
	10.00
	12.65
	12.65
	16.86
	2.57
	2.20
	2.92

	1800
	2.55
	7.95
	7.31
	10.00
	12.62
	12.62
	16.45
	2.59
	2.21
	3.06

	1900
	2.59
	7.80
	7.22
	10.00
	12.58
	12.58
	16.07
	2.61
	2.21
	3.21

	2000
	2.62
	7.64
	7.23
	9.90
	12.50
	12.50
	15.63
	2.69
	2.20
	3.36

	2100
	2.63
	7.47
	7.25
	9.78
	12.42
	12.42
	15.22
	2.77
	2.20
	3.50

	2200
	2.73
	7.33
	7.18
	9.71
	12.31
	12.31
	14.78
	3.04
	2.15
	3.65

	2300
	2.85
	7.20
	7.12
	9.65
	12.19
	12.19
	14.33
	3.31
	2.10
	3.79

	2400
	2.93
	7.16
	6.95
	9.61
	12.05
	12.05
	13.80
	3.47
	2.10
	3.96

	2500
	2.99
	7.11
	6.78
	9.58
	11.90
	11.90
	13.25
	3.62
	2.10
	4.12

	2600
	3.05
	7.23
	6.63
	9.53
	11.75
	11.75
	12.85
	3.22
	2.17
	4.22

	2700
	3.12
	7.34
	6.48
	9.49
	11.61
	11.61
	12.46
	2.80
	2.24
	4.30

	2800
	3.18
	7.56
	6.49
	9.35
	11.48
	11.48
	12.39
	2.75
	2.26
	4.37

	2900
	3.25
	7.78
	6.52
	9.20
	11.35
	11.35
	12.37
	2.71
	2.28
	4.44

	3000
	3.33
	7.92
	6.39
	9.03
	11.26
	11.26
	12.40
	2.57
	2.29
	4.48

	3100
	3.41
	8.05
	6.25
	8.85
	11.17
	11.17
	12.43
	2.44
	2.30
	4.53

	3200
	3.51
	8.21
	5.83
	8.68
	11.23
	11.23
	12.32
	2.27
	2.30
	4.57

	3300
	3.61
	8.38
	5.38
	8.50
	11.30
	11.30
	12.18
	2.11
	2.29
	4.61

	3400
	3.74
	8.59
	5.12
	8.41
	11.44
	11.44
	12.23
	2.02
	2.30
	4.62

	3500
	3.87
	8.80
	4.88
	8.33
	11.59
	11.59
	12.31
	1.92
	2.32
	4.63

	3600
	4.09
	9.03
	4.97
	8.32
	11.63
	11.63
	12.45
	1.90
	2.38
	4.85

	3700
	4.32
	9.26
	5.09
	8.30
	11.66
	11.66
	12.60
	1.88
	2.44
	5.11

	3800
	4.50
	9.39
	5.09
	8.28
	11.65
	11.65
	12.54
	1.90
	2.48
	5.18

	3900
	4.68
	9.51
	5.07
	8.26
	11.64
	11.64
	12.45
	1.92
	2.53
	5.23

	4000
	4.81
	9.61
	5.05
	8.54
	11.62
	11.62
	12.32
	1.95
	2.57
	5.01

	4100
	4.94
	9.71
	5.04
	8.86
	11.60
	11.60
	12.19
	1.97
	2.61
	4.74

	4200
	4.99
	9.79
	5.02
	9.17
	11.58
	11.58
	11.97
	2.00
	2.65
	4.83

	4300
	5.03
	9.87
	5.00
	9.49
	11.56
	11.56
	11.73
	2.02
	2.69
	4.97

	4400
	5.07
	9.91
	4.99
	9.67
	11.55
	11.55
	11.44
	2.09
	2.75
	5.34

	4500
	5.11
	9.93
	4.98
	9.83
	11.55
	11.55
	11.14
	2.17
	2.81
	5.76

	4600
	5.34
	9.95
	4.96
	9.86
	11.72
	11.72
	10.85
	2.22
	2.87
	6.01

	4700
	5.60
	9.97
	4.95
	9.88
	11.91
	11.91
	10.57
	2.26
	2.94
	6.25

	4800
	5.70
	9.98
	4.99
	10.52
	12.11
	12.11
	10.57
	2.37
	3.02
	6.38

	4900
	5.78
	9.98
	5.05
	11.25
	12.30
	12.30
	10.60
	2.48
	3.02
	6.49

	5000
	5.85
	9.92
	5.11
	11.32
	12.55
	12.55
	10.33
	2.64
	3.10
	6.60

	5100
	5.90
	9.85
	5.18
	11.31
	12.79
	12.79
	10.04
	2.80
	3.18
	6.70

	5200
	6.05
	9.79
	5.19
	10.96
	13.26
	13.26
	10.02
	2.82
	3.26
	6.78

	5300
	6.20
	9.72
	5.19
	10.57
	13.74
	13.74
	10.03
	2.85
	3.34
	6.85

	5400
	6.43
	9.61
	5.13
	10.14
	14.25
	14.25
	10.19
	2.98
	3.42
	6.94

	5500
	6.68
	9.48
	5.06
	9.70
	14.76
	14.76
	10.35
	3.11
	3.49
	7.04

	5600
	6.92
	9.39
	5.03
	9.42
	15.22
	15.22
	10.59
	3.30
	3.56
	7.16

	5700
	7.17
	9.30
	5.00
	9.16
	15.66
	15.66
	10.81
	3.43
	3.63
	7.28

	5800
	7.32
	9.59
	4.98
	8.39
	16.04
	16.04
	10.96
	3.50
	3.70
	7.41

	5900
	7.46
	9.91
	4.97
	7.55
	16.41
	16.41
	11.09
	3.66
	3.78
	7.53

	6000
	7.53
	9.96
	4.94
	6.19
	16.77
	16.77
	11.03
	3.83
	3.86
	7.65

	6100
	7.60
	10.00
	4.92
	4.76
	17.14
	17.14
	10.94
	3.77
	3.96
	7.78

	6200
	7.71
	10.00
	4.98
	5.02
	17.50
	17.50
	10.51
	3.70
	4.06
	7.90

	6300
	7.83
	10.00
	5.05
	5.50
	17.87
	17.87
	10.03
	3.56
	4.13
	8.02

	6400
	7.92
	10.04
	5.15
	6.38
	18.17
	18.17
	9.57
	3.42
	4.19
	8.15

	6500
	8.01
	10.07
	5.25
	7.30
	18.48
	18.48
	9.05
	3.26
	4.22
	8.27

	6600
	8.10
	10.13
	5.29
	8.14
	18.70
	18.70
	8.56
	3.10
	4.24
	8.33

	6700
	8.18
	10.20
	5.32
	8.97
	18.93
	18.93
	8.05
	3.04
	4.28
	8.39

	6800
	8.21
	10.26
	5.34
	9.68
	19.02
	19.02
	7.56
	2.98
	4.29
	8.39

	6900
	8.22
	10.32
	5.35
	10.38
	19.09
	19.09
	7.05
	3.02
	4.31
	8.39

	7000
	8.24
	10.39
	5.36
	11.26
	19.15
	19.15
	7.77
	3.06
	4.37
	8.40

	7100
	8.26
	10.45
	5.37
	12.16
	19.21
	19.21
	8.70
	3.08
	4.42
	8.41

	7200
	8.31
	10.52
	5.38
	12.52
	19.27
	19.27
	10.34
	3.10
	4.48
	8.44

	7300
	8.36
	10.59
	5.39
	12.81
	19.33
	19.33
	12.15
	3.25
	4.55
	8.47

	7400
	8.44
	10.65
	5.37
	12.95
	19.39
	19.39
	12.82
	3.40
	4.60
	8.59

	7500
	8.52
	10.71
	5.36
	13.07
	19.45
	19.45
	13.33
	3.54
	4.65
	8.71

	7600
	8.59
	10.73
	5.32
	13.19
	19.51
	19.51
	13.52
	3.68
	4.71
	8.85

	7700
	8.66
	10.75
	5.28
	13.30
	19.58
	19.58
	13.70
	3.72
	4.76
	8.99

	7800
	8.74
	10.78
	5.24
	13.41
	19.65
	19.65
	13.59
	3.76
	4.75
	9.13

	7900
	8.81
	10.80
	5.20
	13.53
	19.72
	19.72
	13.45
	3.78
	4.73
	9.27

	8000
	8.84
	10.83
	5.16
	13.06
	19.79
	19.79
	13.30
	3.81
	4.55
	9.41

	8100
	8.87
	10.86
	5.12
	12.50
	19.86
	19.86
	13.16
	4.17
	4.36
	9.55

	8200
	8.82
	10.93
	5.10
	11.78
	19.92
	19.92
	13.02
	4.52
	4.17
	9.68

	8300
	8.77
	11.00
	5.09
	11.04
	19.97
	19.97
	12.88
	4.84
	3.97
	9.81

	8400
	8.68
	11.00
	5.11
	10.51
	20.01
	20.01
	12.94
	5.16
	3.79
	9.93

	8500
	8.60
	11.00
	5.14
	10.01
	20.03
	20.03
	13.04
	5.39
	3.61
	10.05

	8600
	8.56
	11.00
	5.13
	9.80
	20.34
	20.34
	13.03
	5.63
	3.48
	10.20

	8700
	8.52
	11.00
	5.11
	9.63
	20.65
	20.65
	13.00
	5.81
	3.35
	10.36

	8800
	8.54
	11.00
	5.08
	9.32
	20.91
	20.91
	13.03
	5.99
	3.16
	10.52

	8900
	8.56
	11.00
	5.04
	9.00
	21.18
	21.18
	13.07
	6.14
	2.98
	10.68

	9000
	8.78
	11.06
	5.02
	8.75
	21.51
	21.51
	13.34
	6.30
	2.93
	10.85

	9100
	9.01
	11.12
	5.00
	8.51
	21.85
	21.85
	13.64
	6.40
	2.92
	11.01

	9200
	9.35
	11.24
	5.00
	8.31
	22.15
	22.15
	13.94
	6.51
	3.17
	11.17

	9300
	9.71
	11.36
	5.00
	8.13
	22.45
	22.45
	14.25
	6.63
	3.42
	11.33

	9400
	9.95
	11.51
	5.13
	8.01
	22.68
	22.68
	14.56
	6.75
	3.70
	11.43

	9500
	10.18
	11.67
	5.28
	7.90
	22.90
	22.90
	14.86
	6.85
	3.97
	11.53

	9600
	10.33
	11.82
	5.62
	7.87
	23.12
	23.12
	15.09
	6.94
	4.11
	11.55

	9700
	10.49
	11.97
	5.97
	7.84
	23.35
	23.35
	15.29
	6.95
	4.24
	11.56

	9800
	10.65
	11.99
	6.32
	7.82
	23.57
	23.57
	15.41
	6.96
	4.35
	11.56

	9900
	10.82
	12.00
	6.67
	7.80
	23.79
	23.79
	15.52
	6.80
	4.47
	11.56

	10000
	11.00
	12.00
	6.80
	7.80
	23.89
	23.89
	15.48
	6.64
	4.59
	11.54


Bảng 4. Các mặt cắt tính sóng vùng 2- khoảng cách từ bờ và độ sâu [m]
	Khoảng cỏch từ bờ [m]
	MC11
	MC12
	MC13
	MC14
	MC15
	MC16
	MC17
	MC18

	
	ệ=106.621 
	ệ=106.515 
	ệ=106.320
	ệ=106.255
	ệ=106.196
	ệ=105.970 
	ệ=105.908 
	ệ=106.638 

	
	ở=20.358
	ở=20.206
	ở=20.125
	ở=20.059
	ở=19.988
	ở=19.932
	ở=19.745
	ở=20.582

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	2.15
	2.13
	2.13
	2.76
	2.06
	2.48
	1.87
	1.97

	200
	2.11
	2.16
	2.23
	3.26
	2.37
	2.84
	1.92
	2.29

	300
	2.07
	2.65
	2.45
	3.86
	2.68
	3.21
	1.98
	2.67

	400
	2.09
	2.90
	2.67
	4.07
	2.99
	3.54
	2.05
	3.05

	500
	2.10
	3.33
	2.84
	4.19
	3.29
	3.87
	2.13
	3.41

	600
	2.12
	3.75
	3.02
	4.31
	3.79
	4.24
	2.20
	3.72

	700
	2.14
	4.10
	3.19
	4.44
	4.31
	4.61
	2.28
	4.02

	800
	2.15
	4.45
	3.37
	4.56
	4.60
	4.92
	2.39
	4.28

	900
	2.17
	4.63
	3.66
	4.69
	4.88
	5.23
	2.51
	4.54

	1000
	2.19
	4.81
	3.93
	4.79
	5.12
	5.43
	2.60
	4.81

	1100
	2.21
	4.86
	4.18
	4.89
	5.36
	5.62
	2.68
	5.07

	1200
	2.26
	4.92
	4.42
	5.02
	5.60
	5.88
	2.74
	5.33

	1300
	2.31
	4.98
	4.58
	5.15
	5.84
	6.13
	2.81
	5.59

	1400
	2.36
	5.05
	4.74
	5.33
	6.07
	6.41
	2.87
	5.85

	1500
	2.41
	5.17
	4.83
	5.53
	6.31
	6.69
	2.93
	6.12

	1600
	2.46
	5.29
	4.93
	5.74
	6.54
	6.93
	2.98
	6.38

	1700
	2.52
	5.53
	5.08
	5.95
	6.76
	7.17
	3.04
	6.64

	1800
	2.55
	5.76
	5.22
	6.21
	6.88
	7.35
	3.12
	6.86

	1900
	2.58
	5.92
	5.40
	6.47
	7.00
	7.53
	3.21
	7.07

	2000
	2.60
	6.07
	5.57
	6.67
	7.06
	7.64
	3.33
	7.27

	2100
	2.62
	6.19
	5.70
	6.86
	7.12
	7.75
	3.46
	7.46

	2200
	2.65
	6.31
	5.82
	6.96
	7.18
	7.91
	3.58
	7.64

	2300
	2.68
	6.47
	5.94
	7.04
	7.23
	8.06
	3.71
	7.83

	2400
	2.71
	6.63
	6.05
	7.12
	7.29
	8.23
	3.80
	8.01

	2500
	2.74
	6.93
	6.16
	7.20
	7.35
	8.39
	3.89
	8.19

	2600
	2.78
	7.22
	6.28
	7.27
	7.41
	8.50
	3.97
	8.37

	2700
	2.83
	7.33
	6.39
	7.35
	7.47
	8.61
	4.04
	8.54

	2800
	2.93
	7.45
	6.50
	7.45
	7.53
	8.99
	4.11
	8.73

	2900
	3.03
	7.60
	6.63
	7.54
	7.59
	9.37
	4.19
	8.93

	3000
	3.15
	7.74
	6.76
	7.68
	7.75
	9.62
	4.27
	9.15

	3100
	3.28
	7.92
	6.89
	7.82
	7.92
	9.86
	4.34
	9.37

	3200
	3.40
	8.10
	7.03
	7.96
	8.12
	10.00
	4.41
	9.60

	3300
	3.53
	8.20
	7.26
	8.10
	8.33
	10.14
	4.47
	9.82

	3400
	3.66
	8.31
	7.49
	8.24
	8.53
	10.29
	4.48
	10.04

	3500
	3.79
	8.50
	7.72
	8.37
	8.74
	10.44
	4.49
	10.26

	3600
	3.98
	8.69
	7.96
	8.51
	8.95
	10.59
	4.46
	10.40

	3700
	4.18
	9.09
	8.19
	8.64
	9.15
	10.74
	4.42
	10.53

	3800
	4.34
	9.49
	8.42
	8.78
	9.32
	10.92
	4.48
	10.64

	3900
	4.50
	9.95
	8.65
	8.91
	9.48
	11.09
	4.54
	10.74

	4000
	4.58
	10.40
	8.88
	9.04
	9.61
	11.26
	4.54
	10.84

	4100
	4.66
	11.09
	9.11
	9.16
	9.75
	11.44
	4.53
	10.94

	4200
	4.71
	11.78
	9.35
	9.29
	9.92
	11.61
	4.14
	11.05

	4300
	4.76
	12.43
	9.58
	9.41
	10.09
	11.79
	3.70
	11.15

	4400
	4.82
	13.08
	9.80
	9.57
	10.29
	11.68
	3.52
	11.25

	4500
	4.87
	13.70
	9.98
	9.74
	10.49
	11.56
	3.37
	11.35

	4600
	4.92
	14.32
	10.18
	9.92
	10.72
	11.44
	3.33
	11.46

	4700
	4.97
	14.99
	10.48
	10.11
	10.95
	11.34
	3.30
	11.57

	4800
	5.03
	15.65
	10.80
	10.29
	11.22
	11.53
	3.37
	11.66

	4900
	5.09
	16.01
	11.22
	10.48
	11.50
	11.73
	3.46
	11.75

	5000
	5.20
	16.37
	11.64
	10.68
	11.80
	12.02
	3.61
	11.78

	5100
	5.30
	16.58
	12.13
	10.88
	12.10
	12.31
	3.77
	11.80

	5200
	5.44
	16.79
	12.58
	11.09
	12.39
	12.65
	3.83
	11.82

	5300
	5.58
	17.13
	12.58
	11.30
	12.68
	12.98
	3.87
	11.84

	5400
	5.67
	17.46
	12.58
	11.51
	12.95
	13.33
	3.87
	11.89

	5500
	5.76
	17.70
	12.63
	11.73
	13.23
	13.67
	3.87
	11.95

	5600
	5.84
	17.95
	12.71
	11.87
	13.51
	14.05
	3.87
	12.08

	5700
	5.92
	18.29
	13.03
	12.00
	13.79
	14.43
	3.87
	12.23

	5800
	6.01
	18.63
	13.36
	12.21
	14.05
	14.80
	3.88
	12.39

	5900
	6.10
	18.90
	13.69
	12.44
	14.31
	15.18
	3.89
	12.54

	6000
	6.20
	19.17
	14.01
	12.74
	14.52
	15.53
	3.93
	12.70

	6100
	6.29
	19.42
	14.34
	13.06
	14.73
	15.89
	3.98
	12.86

	6200
	6.41
	19.67
	14.67
	13.37
	14.93
	16.09
	4.08
	13.02

	6300
	6.52
	19.95
	14.99
	13.69
	15.13
	16.28
	4.19
	13.18

	6400
	6.67
	20.23
	15.32
	14.01
	15.33
	16.47
	4.29
	13.34

	6500
	6.83
	20.52
	15.64
	14.33
	15.53
	16.66
	4.38
	13.49

	6600
	7.00
	20.80
	15.96
	14.63
	15.73
	16.85
	4.45
	13.65

	6700
	7.16
	21.08
	16.20
	14.92
	15.94
	17.05
	4.53
	13.80

	6800
	7.33
	21.36
	16.45
	15.19
	16.14
	17.24
	4.56
	13.92

	6900
	7.49
	21.59
	16.73
	15.46
	16.34
	17.43
	4.59
	14.03

	7000
	7.65
	21.82
	17.03
	15.73
	16.54
	17.63
	4.63
	14.13

	7100
	7.81
	21.89
	17.44
	16.01
	16.74
	17.83
	4.68
	14.23

	7200
	7.98
	21.95
	17.86
	16.25
	16.90
	18.04
	4.73
	14.32

	7300
	8.16
	22.06
	18.23
	16.48
	17.05
	18.24
	4.78
	14.41

	7400
	8.34
	22.18
	18.60
	16.67
	17.19
	18.46
	4.79
	14.49

	7500
	8.53
	22.29
	18.93
	16.85
	17.32
	18.68
	4.79
	14.57

	7600
	8.72
	22.41
	19.25
	17.03
	17.46
	18.89
	4.75
	14.66

	7700
	8.91
	22.56
	19.55
	17.21
	17.59
	19.11
	4.70
	14.74

	7800
	9.09
	22.71
	19.86
	17.38
	17.73
	19.33
	4.64
	14.82

	7900
	9.27
	22.91
	20.17
	17.56
	17.86
	19.55
	4.57
	14.91

	8000
	9.44
	23.11
	20.47
	17.74
	18.00
	19.76
	4.57
	14.99

	8100
	9.61
	23.32
	20.78
	17.92
	18.14
	19.98
	4.58
	15.07

	8200
	9.75
	23.53
	21.09
	18.10
	18.28
	20.20
	4.59
	15.16

	8300
	9.89
	23.74
	21.39
	18.27
	18.42
	20.42
	4.59
	15.24

	8400
	10.03
	23.95
	21.69
	18.45
	18.56
	20.71
	4.62
	15.32

	8500
	10.16
	24.16
	21.89
	18.62
	18.69
	21.00
	4.64
	15.41

	8600
	10.31
	24.37
	22.09
	18.76
	18.84
	21.42
	4.61
	15.49

	8700
	10.45
	24.58
	22.26
	18.89
	18.99
	21.85
	4.55
	15.57

	8800
	10.59
	24.79
	22.42
	18.99
	19.14
	21.86
	4.55
	15.65

	8900
	10.73
	25.02
	22.58
	19.08
	19.30
	21.86
	4.57
	15.74

	9000
	10.87
	25.24
	22.75
	19.18
	19.42
	21.86
	4.58
	15.82

	9100
	11.02
	25.47
	22.90
	19.27
	19.55
	21.86
	4.58
	15.90

	9200
	11.16
	25.69
	23.06
	19.37
	19.67
	21.86
	4.54
	15.99


Bảng 5. Các mặt cắt tính sóng vùng 3- khoảng cách từ bờ  và độ sâu [m]
	Khoảng cỏch từ bờ [m]
	MC19
	MC20
	MC21
	MC22
	MC23
	MC24
	MC25
	MC26
	MC27
	MC28
	MC29

	
	105.904
	105.815
	105.785 
	105.733
	105.716
	105.624
	105.802
	105.908
	106.075
	106.335
	106.483

	
	19.740
	19.560
	19.379
	19.198
	18.837
	19.018
	18.656
	18.475
	18.293
	18.132
	17.980

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	4.76
	3.72
	4.04
	3.72
	4.08
	4.71
	3.82
	4.04
	3.72
	3.72
	3.72

	200
	5.07
	3.82
	4.56
	3.74
	4.08
	5.37
	4.73
	4.29
	3.98
	4.23
	4.85

	300
	5.40
	3.88
	5.10
	3.98
	4.08
	6.09
	5.67
	4.54
	4.16
	4.76
	5.54

	400
	5.66
	4.25
	5.54
	4.11
	4.39
	7.23
	6.77
	4.81
	4.65
	4.64
	6.82

	500
	5.93
	4.63
	5.98
	4.36
	4.70
	8.38
	7.88
	5.08
	5.19
	4.57
	8.13

	600
	6.11
	5.06
	6.32
	4.63
	5.00
	8.91
	8.50
	5.34
	5.91
	4.82
	9.02

	700
	6.29
	5.50
	6.66
	4.93
	5.30
	9.37
	9.10
	5.60
	6.65
	5.07
	9.87

	800
	6.46
	5.97
	6.97
	5.22
	5.55
	9.72
	9.39
	5.75
	7.42
	5.49
	10.63

	900
	6.63
	6.44
	7.29
	5.39
	5.80
	10.06
	9.67
	5.90
	8.18
	5.91
	11.37

	1000
	6.80
	6.93
	7.59
	5.55
	5.90
	10.28
	9.90
	6.08
	8.50
	6.49
	12.15

	1100
	6.97
	7.43
	7.90
	5.65
	6.01
	10.50
	10.12
	6.26
	8.76
	7.09
	12.93

	1200
	7.13
	7.93
	8.15
	5.76
	6.09
	10.69
	10.32
	6.31
	8.88
	7.53
	13.52

	1300
	7.28
	8.43
	8.40
	6.19
	6.17
	10.89
	10.51
	6.36
	8.99
	7.96
	14.09

	1400
	7.41
	8.83
	8.56
	6.63
	6.25
	11.11
	10.69
	6.44
	9.14
	8.29
	14.50

	1500
	7.53
	9.23
	8.71
	7.12
	6.34
	11.33
	10.87
	6.51
	9.30
	8.62
	14.89

	1600
	7.66
	9.56
	8.79
	7.61
	6.41
	11.62
	11.04
	6.47
	9.46
	8.89
	15.22

	1700
	7.79
	9.89
	8.87
	8.01
	6.49
	11.92
	11.20
	6.43
	9.61
	9.17
	15.56

	1800
	7.96
	10.07
	8.99
	8.40
	6.56
	12.08
	11.37
	6.39
	9.78
	9.47
	15.73

	1900
	8.13
	10.24
	9.11
	8.50
	6.64
	12.23
	11.53
	6.34
	9.94
	9.78
	15.89

	2000
	8.26
	10.41
	9.26
	8.61
	6.73
	12.33
	11.69
	6.50
	10.13
	10.15
	16.05

	2100
	8.38
	10.57
	9.42
	8.68
	6.83
	12.44
	11.85
	6.65
	10.32
	10.51
	16.20

	2200
	8.49
	10.73
	9.57
	8.75
	6.95
	12.53
	12.01
	7.24
	10.50
	10.87
	16.31

	2300
	8.61
	10.90
	9.73
	8.85
	7.07
	12.63
	12.16
	7.82
	10.69
	11.23
	16.42

	2400
	8.78
	11.06
	9.87
	8.96
	7.17
	12.72
	12.29
	8.40
	10.82
	11.51
	16.52

	2500
	8.96
	11.22
	10.02
	9.11
	7.26
	12.81
	12.43
	8.97
	10.95
	11.79
	16.63

	2600
	9.11
	11.37
	10.16
	9.26
	7.35
	12.92
	12.54
	9.19
	11.08
	12.18
	16.73

	2700
	9.26
	11.52
	10.30
	9.41
	7.43
	13.03
	12.65
	9.41
	11.20
	12.57
	16.84

	2800
	9.41
	11.65
	10.46
	9.57
	7.52
	13.13
	12.73
	9.59
	11.33
	12.96
	16.95

	2900
	9.55
	11.79
	10.61
	9.74
	7.61
	13.23
	12.80
	9.76
	11.45
	13.35
	17.05

	3000
	9.71
	11.92
	10.75
	9.92
	7.69
	13.33
	12.85
	9.78
	11.58
	13.60
	17.16

	3100
	9.87
	12.06
	10.88
	10.05
	7.78
	13.43
	12.91
	9.80
	11.70
	13.83
	17.27

	3200
	10.03
	12.14
	11.01
	10.19
	7.86
	13.52
	12.96
	10.14
	11.84
	14.14
	17.37

	3300
	10.18
	12.23
	11.14
	10.26
	7.95
	13.61
	13.02
	10.48
	11.97
	14.45
	17.48

	3400
	10.34
	12.29
	11.26
	10.32
	8.03
	12.50
	13.07
	11.00
	12.12
	14.68
	17.59

	3500
	10.49
	12.35
	11.39
	10.35
	8.12
	11.20
	13.13
	11.53
	12.26
	14.92
	17.69

	3600
	10.64
	12.41
	11.52
	10.38
	8.22
	11.25
	13.18
	12.09
	12.42
	15.03
	17.80

	3700
	10.79
	12.46
	11.64
	10.39
	8.32
	11.51
	13.24
	12.65
	12.58
	15.14
	17.91

	3800
	10.93
	12.51
	11.77
	10.41
	8.43
	12.22
	13.29
	13.18
	12.71
	15.34
	18.01

	3900
	11.08
	12.55
	11.89
	10.44
	8.54
	13.00
	13.34
	13.71
	12.82
	15.54
	18.12

	4000
	11.22
	12.55
	12.02
	10.46
	8.61
	13.28
	13.37
	13.93
	12.90
	15.81
	18.24

	4100
	11.37
	12.55
	12.15
	10.57
	8.70
	13.48
	13.39
	14.15
	12.97
	16.08
	18.35

	4200
	11.57
	12.55
	12.32
	10.67
	8.71
	13.18
	13.42
	14.28
	12.98
	16.36
	18.47

	4300
	11.78
	12.55
	12.49
	10.78
	8.73
	12.83
	13.45
	14.41
	12.99
	16.63
	18.59

	4400
	12.00
	12.54
	12.66
	10.89
	8.77
	12.44
	13.48
	14.51
	13.00
	16.88
	18.70

	4500
	12.22
	12.54
	12.84
	10.99
	8.81
	12.03
	13.52
	14.61
	13.01
	17.13
	18.82

	4600
	12.44
	12.55
	13.00
	11.10
	8.86
	11.89
	13.55
	14.73
	13.02
	17.27
	18.94

	4700
	12.66
	12.57
	13.17
	11.21
	8.91
	11.79
	13.58
	14.84
	13.03
	17.41
	19.05

	4800
	12.88
	12.64
	13.32
	11.32
	8.96
	11.72
	13.62
	14.98
	13.09
	17.52
	19.17

	4900
	13.10
	12.72
	13.48
	11.42
	9.02
	11.65
	13.65
	15.13
	13.15
	17.63
	19.29

	5000
	13.32
	12.80
	13.60
	11.52
	9.09
	11.68
	13.68
	15.27
	13.23
	17.74
	19.40

	5100
	13.54
	12.87
	13.72
	11.62
	9.18
	11.72
	13.71
	15.41
	13.31
	17.86
	19.52

	5200
	13.75
	12.95
	13.85
	11.71
	9.28
	11.81
	13.77
	15.52
	13.40
	17.97
	19.64

	5300
	13.97
	13.03
	13.97
	11.80
	9.39
	11.90
	13.84
	15.63
	13.48
	18.08
	19.76

	5400
	14.14
	13.10
	14.09
	11.89
	9.49
	11.99
	13.92
	15.71
	13.55
	18.17
	19.88

	5500
	14.30
	13.18
	14.22
	11.97
	9.60
	12.08
	14.01
	15.80
	13.62
	18.26
	20.00

	5600
	14.38
	13.24
	14.35
	12.06
	9.70
	12.26
	14.09
	15.85
	13.65
	18.34
	20.13

	5700
	14.45
	13.30
	14.48
	12.14
	9.82
	12.45
	14.18
	15.90
	13.68
	18.42
	20.26

	5800
	14.52
	13.36
	14.65
	12.22
	9.87
	12.66
	14.26
	15.94
	13.68
	18.50
	20.38

	5900
	14.59
	13.41
	14.81
	12.34
	9.94
	12.88
	14.35
	15.99
	13.68
	18.58
	20.51

	6000
	14.67
	13.46
	14.92
	12.46
	9.98
	13.21
	14.43
	16.05
	13.68
	18.66
	20.65

	6100
	14.75
	13.51
	15.02
	12.58
	10.02
	13.54
	14.52
	16.11
	13.68
	18.73
	20.79

	6200
	14.84
	13.54
	15.13
	12.71
	10.06
	13.88
	14.60
	16.17
	13.57
	18.74
	20.96

	6300
	14.92
	13.56
	15.23
	12.82
	10.11
	14.22
	14.69
	16.24
	13.42
	18.81
	21.13

	6400
	15.01
	13.59
	15.34
	12.93
	10.15
	14.49
	14.79
	16.30
	13.28
	18.89
	21.31

	6500
	15.11
	13.61
	15.44
	13.02
	10.19
	14.74
	14.89
	16.36
	13.15
	18.96
	21.48

	6600
	15.20
	13.63
	15.55
	13.12
	10.23
	14.86
	14.98
	16.42
	13.24
	19.02
	21.65

	6700
	15.29
	13.66
	15.65
	13.19
	10.28
	14.96
	15.08
	16.48
	13.36
	19.04
	21.81

	6800
	15.39
	13.67
	15.76
	13.25
	10.32
	15.06
	15.18
	16.54
	13.48
	19.07
	21.97

	6900
	15.48
	13.68
	15.86
	13.32
	10.36
	15.15
	15.27
	16.59
	13.60
	19.21
	22.13

	7000
	15.58
	13.70
	15.97
	13.39
	10.40
	15.21
	15.37
	16.65
	13.76
	19.35
	22.28

	7100
	15.67
	13.71
	16.07
	13.42
	10.45
	15.25
	15.46
	16.70
	13.92
	19.62
	22.44

	7200
	15.78
	13.72
	16.18
	13.46
	10.49
	15.30
	15.55
	16.75
	14.09
	19.89
	22.59

	7300
	15.88
	13.72
	16.28
	13.48
	10.54
	15.35
	15.65
	16.81
	14.27
	20.21
	22.74

	7400
	15.99
	13.80
	16.38
	13.50
	10.59
	15.40
	15.74
	16.86
	14.42
	20.52
	22.89

	7500
	16.09
	13.87
	16.48
	13.52
	10.64
	15.44
	15.83
	16.91
	14.57
	20.88
	23.05

	7600
	16.20
	14.00
	16.53
	13.53
	10.68
	15.49
	15.93
	16.97
	14.71
	21.23
	23.21

	7700
	16.31
	14.13
	16.58
	13.53
	10.73
	15.54
	16.02
	17.02
	14.85
	21.59
	23.37

	7800
	16.41
	14.26
	16.68
	13.53
	10.77
	15.59
	16.11
	17.06
	14.94
	21.96
	23.49

	7900
	16.52
	14.38
	16.75
	13.52
	10.83
	15.63
	16.20
	17.10
	15.03
	22.32
	23.60

	8000
	16.62
	14.51
	16.82
	13.50
	10.87
	15.67
	16.30
	17.13
	15.08
	22.68
	23.64

	8100
	16.73
	14.64
	16.89
	13.48
	10.92
	15.71
	16.39
	17.16
	15.15
	23.05
	23.67

	8200
	16.83
	14.76
	16.96
	13.46
	10.98
	15.76
	16.48
	17.20
	15.21
	23.41
	23.69

	8300
	16.94
	14.89
	17.03
	13.44
	11.05
	15.80
	16.58
	17.23
	15.26
	23.57
	23.71

	8400
	17.04
	15.02
	17.10
	13.42
	11.14
	15.85
	16.67
	17.26
	15.54
	23.72
	23.77

	8500
	17.15
	15.14
	17.17
	13.40
	11.23
	15.90
	16.76
	17.29
	15.86
	23.72
	23.84

	8600
	17.25
	15.27
	17.24
	13.39
	11.31
	15.95
	16.85
	17.33
	16.43
	23.72
	23.96

	8700
	17.36
	15.39
	17.31
	13.42
	11.40
	16.00
	16.93
	17.36
	17.05
	23.81
	24.07

	8800
	17.46
	15.52
	17.38
	13.46
	11.47
	16.05
	17.02
	17.39
	17.70
	23.92
	24.19

	8900
	17.57
	15.64
	17.45
	13.55
	11.56
	16.11
	17.11
	17.43
	18.35
	24.15
	24.30

	9000
	17.67
	15.74
	17.52
	13.64
	11.63
	16.16
	17.18
	17.47
	18.83
	24.39
	24.41

	9100
	17.77
	15.84
	17.59
	13.68
	11.71
	16.21
	17.26
	17.50
	19.29
	24.61
	24.52

	9200
	17.81
	15.92
	17.65
	13.72
	11.79
	16.27
	17.33
	17.54
	19.39
	24.82
	24.66

	9300
	17.86
	16.00
	17.72
	13.78
	11.88
	16.32
	17.39
	17.58
	19.42
	24.72
	24.81

	9400
	17.84
	16.08
	17.79
	13.86
	11.96
	16.38
	17.45
	17.62
	19.45
	24.62
	25.03

	9500
	17.83
	16.17
	17.86
	13.92
	12.06
	16.43
	17.51
	17.66
	19.48
	24.58
	25.26

	9600
	18.10
	16.25
	17.93
	13.99
	12.14
	16.48
	17.57
	17.69
	19.52
	24.54
	25.50

	9700
	18.38
	16.33
	18.00
	14.12
	12.23
	16.54
	17.63
	17.72
	19.55
	24.66
	25.74

	9800
	18.60
	16.41
	18.07
	14.25
	12.31
	16.59
	17.69
	17.72
	19.58
	25.00
	25.98

	9900
	18.80
	16.50
	18.14
	14.40
	12.40
	16.64
	17.75
	17.72
	19.61
	25.00
	26.22

	10000
	18.97
	16.58
	18.21
	14.54
	12.47
	16.70
	17.82
	17.72
	19.56
	25.00
	26.46


Bảng 6. Các mặt cắt tính sóng vùng 4- khoảng cách từ bờ [m]  và độ sâu [m]
	Khoảng cỏch từ bờ [m]
	MC30
	MC31
	MC32
	MC33
	MC34
	MC35
	MC36

	
	ệ=106.445 
	ệ=106.519 
	ệ=106.623 
	ệ=106.751 
	ệ=106.890 
	ệ=107.041 
	ệ=107.138 

	
	ở=17.826
	ở=17.650
	ở=17.498
	ở=17.366
	ở=17.241
	ở=17.127
	ở=16.970

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	5.02
	0.65
	5.34
	9.31
	8.56
	4.95
	4.22

	200
	5.02
	0.67
	5.72
	10.81
	8.59
	4.94
	4.24

	300
	5.08
	1.77
	6.10
	12.32
	9.31
	4.80
	4.48

	400
	5.11
	2.87
	6.49
	14.53
	10.04
	4.65
	4.71

	500
	5.17
	3.94
	6.87
	16.75
	10.56
	4.44
	4.85

	600
	5.24
	5.02
	7.27
	17.76
	11.07
	4.26
	5.00

	700
	5.30
	6.21
	7.68
	18.76
	11.59
	4.88
	5.26

	800
	5.36
	7.40
	8.08
	19.38
	12.11
	5.49
	5.51

	900
	5.43
	8.21
	8.50
	19.99
	12.62
	6.32
	5.95

	1000
	5.50
	9.03
	8.92
	19.94
	13.14
	7.14
	6.42

	1100
	5.59
	9.51
	9.34
	19.88
	13.66
	8.21
	7.02

	1200
	5.68
	10.00
	9.80
	19.82
	14.18
	9.27
	7.62

	1300
	5.79
	10.33
	10.26
	19.75
	14.69
	10.41
	8.14

	1400
	5.90
	10.67
	10.99
	19.68
	15.21
	11.54
	8.62

	1500
	6.01
	10.85
	11.74
	19.62
	15.73
	12.33
	8.78

	1600
	6.12
	11.03
	12.52
	19.55
	16.24
	13.13
	8.94

	1700
	6.24
	11.09
	13.31
	19.49
	16.76
	13.82
	9.11

	1800
	6.36
	11.16
	13.56
	19.43
	17.28
	14.51
	9.27

	1900
	6.50
	11.22
	13.81
	19.36
	17.79
	15.14
	9.43

	2000
	6.63
	11.29
	13.92
	19.31
	18.31
	15.78
	9.59

	2100
	6.77
	11.59
	14.03
	19.25
	18.82
	16.67
	9.74

	2200
	6.91
	11.90
	14.31
	19.19
	19.32
	17.56
	9.90

	2300
	7.06
	12.36
	14.60
	19.13
	19.83
	18.57
	10.11

	2400
	7.21
	12.82
	14.88
	19.08
	20.33
	19.55
	10.33

	2500
	7.36
	13.27
	15.17
	19.02
	20.85
	19.85
	10.51

	2600
	7.51
	13.72
	15.45
	19.15
	21.36
	20.17
	10.68

	2700
	7.67
	14.17
	15.74
	19.29
	21.76
	20.72
	10.86

	2800
	7.82
	14.62
	16.03
	19.47
	22.16
	21.27
	11.04

	2900
	7.96
	15.06
	16.31
	19.65
	22.37
	21.71
	11.22

	3000
	8.09
	15.50
	16.60
	19.82
	22.58
	22.15
	11.39

	3100
	8.18
	15.93
	16.88
	20.00
	22.79
	22.22
	11.58

	3200
	8.26
	16.36
	17.18
	20.24
	23.00
	22.29
	11.76

	3300
	8.34
	16.55
	17.47
	20.47
	23.21
	22.34
	11.93

	3400
	8.41
	16.74
	17.71
	20.70
	23.42
	22.39
	12.10

	3500
	8.54
	16.89
	17.95
	20.93
	23.63
	22.44
	12.27

	3600
	8.68
	17.03
	18.07
	21.16
	23.84
	22.49
	12.44

	3700
	8.86
	17.16
	18.18
	21.39
	24.05
	22.54
	12.63

	3800
	9.05
	17.29
	18.28
	21.62
	24.25
	22.59
	12.80

	3900
	9.24
	17.40
	18.37
	21.85
	24.46
	22.64
	12.91

	4000
	9.43
	17.51
	18.46
	22.07
	24.67
	22.69
	13.00

	4100
	9.58
	17.60
	18.56
	22.29
	24.90
	22.74
	13.00

	4200
	9.74
	17.69
	18.65
	22.52
	25.12
	22.79
	13.03

	4300
	9.83
	17.77
	18.74
	22.74
	25.36
	22.83
	13.36

	4400
	9.93
	17.85
	18.84
	22.96
	25.59
	22.86
	13.70

	4500
	9.96
	17.93
	18.94
	23.18
	25.84
	22.88
	14.09

	4600
	9.98
	18.01
	19.04
	23.40
	26.08
	22.91
	14.46

	4700
	9.99
	18.09
	19.14
	23.62
	26.34
	22.93
	14.74

	4800
	9.99
	18.17
	19.24
	23.84
	26.61
	22.95
	15.02

	4900
	9.67
	18.25
	19.34
	24.06
	26.87
	23.00
	15.25

	5000
	9.37
	18.32
	19.45
	24.28
	27.13
	23.05
	15.48

	5100
	9.37
	18.40
	19.55
	24.50
	27.32
	23.09
	15.71

	5200
	9.38
	18.48
	19.66
	24.72
	27.52
	23.12
	15.94

	5300
	9.64
	18.56
	19.76
	24.94
	27.79
	23.11
	16.17

	5400
	9.90
	18.64
	19.82
	24.99
	28.03
	23.10
	16.41

	5500
	9.95
	18.72
	19.88
	25.04
	28.07
	23.14
	16.64

	5600
	10.00
	18.80
	19.94
	25.07
	28.10
	23.17
	16.87

	5700
	10.01
	18.88
	20.00
	25.09
	28.14
	23.35
	17.10

	5800
	10.03
	18.96
	20.00
	25.13
	28.17
	23.53
	17.33

	5900
	10.07
	19.01
	20.00
	25.16
	28.20
	23.73
	17.55

	6000
	10.12
	19.06
	20.00
	25.20
	28.23
	23.93
	17.77

	6100
	10.19
	19.09
	20.00
	25.25
	28.26
	24.16
	17.92

	6200
	10.26
	19.13
	20.17
	25.29
	28.28
	24.39
	18.08

	6300
	10.34
	19.17
	20.34
	25.34
	28.31
	24.64
	18.23

	6400
	10.41
	19.21
	20.57
	25.38
	28.33
	24.88
	18.39

	6500
	10.45
	19.24
	20.81
	25.43
	28.35
	25.13
	18.51

	6600
	10.49
	19.28
	21.05
	25.47
	28.38
	25.38
	18.63

	6700
	10.50
	19.32
	21.29
	25.52
	28.40
	25.64
	18.72

	6800
	10.51
	19.36
	21.53
	25.56
	28.43
	25.90
	18.82

	6900
	10.52
	19.39
	21.77
	25.60
	28.45
	26.17
	18.92

	7000
	10.53
	19.43
	22.02
	25.65
	28.48
	26.43
	19.02

	7100
	10.49
	19.47
	22.27
	25.69
	28.50
	26.69
	19.15

	7200
	10.45
	19.51
	22.53
	25.74
	28.53
	26.95
	19.27

	7300
	10.39
	19.54
	22.79
	25.78
	28.55
	27.21
	19.39

	7400
	10.33
	19.58
	22.91
	25.83
	28.58
	27.47
	19.51

	7500
	10.29
	19.62
	23.03
	25.87
	28.60
	27.73
	19.60

	7600
	10.26
	19.66
	23.05
	25.92
	28.62
	27.99
	19.70

	7700
	10.27
	19.69
	23.07
	25.96
	28.65
	28.26
	19.79

	7800
	10.29
	19.73
	23.10
	26.00
	28.67
	28.52
	19.89

	7900
	10.31
	19.76
	23.12
	26.05
	28.70
	28.72
	20.02

	8000
	10.34
	19.80
	23.14
	26.09
	28.72
	28.93
	20.15

	8100
	10.37
	19.83
	23.17
	26.14
	28.75
	29.10
	20.37

	8200
	10.40
	19.87
	23.19
	26.18
	28.77
	29.27
	20.58

	8300
	10.43
	19.90
	23.21
	26.23
	28.80
	29.45
	20.80

	8400
	10.46
	19.93
	23.24
	26.27
	28.82
	29.63
	21.01

	8500
	10.49
	19.95
	23.26
	26.32
	28.85
	29.82
	21.23

	8600
	10.53
	19.97
	23.28
	26.36
	28.87
	30.01
	21.44

	8700
	10.55
	19.81
	23.30
	26.40
	28.90
	30.21
	21.66

	8800
	10.58
	19.65
	23.33
	26.45
	28.92
	30.42
	21.87

	8900
	10.60
	19.47
	23.35
	26.49
	28.94
	30.60
	22.09

	9000
	10.62
	19.30
	23.37
	26.54
	28.97
	30.78
	22.30

	9100
	10.64
	19.13
	23.40
	26.58
	28.99
	30.97
	22.52

	9200
	10.66
	18.95
	23.42
	26.63
	29.02
	31.16
	22.74

	9300
	10.67
	18.78
	23.44
	26.67
	29.04
	31.39
	22.95

	9400
	10.68
	18.60
	23.47
	26.72
	29.07
	31.63
	23.17

	9500
	10.74
	18.43
	23.49
	26.76
	29.09
	31.86
	23.39

	9600
	10.80
	18.25
	23.51
	26.83
	29.12
	32.10
	23.61

	9700
	10.90
	18.05
	23.54
	26.90
	29.14
	32.33
	23.82

	9800
	11.00
	17.85
	23.56
	26.97
	29.17
	32.57
	24.04

	9900
	11.00
	17.63
	23.58
	27.04
	29.19
	32.80
	24.26

	10000
	11.00
	17.41
	23.61
	27.11
	29.21
	33.04
	24.47


Bảng 7-1. Các mặt cắt tính sóng vùng 5- khoảng cách từ bờ và độ sâu [m]
	Khoảng cỏch từ bờ [m]
	MC37
	MC38
	MC39
	MC40
	MC41
	MC42
	MC43

	
	ệ=107.154 
	ệ=107.284 
	ệ=107.435
	ệ=107.580 
	ệ=107.741 
	ệ=107.882 
	ệ=108.050 

	
	ở=16.957
	ở=16.826
	ở=16.716
	ở=16.599
	ở=16.499
	ở=16.379
	ở=16.285

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	4.27
	6.60
	6.98
	9.96
	1.98
	2.35
	2.28

	200
	4.52
	6.60
	7.01
	9.98
	1.98
	3.11
	2.28

	300
	4.80
	6.85
	7.82
	10.52
	2.78
	3.86
	3.27

	400
	4.91
	7.11
	8.64
	11.06
	3.59
	4.57
	4.26

	500
	4.99
	7.65
	9.79
	11.45
	4.40
	5.28
	5.20

	600
	5.00
	8.19
	10.94
	11.85
	5.23
	5.96
	6.13

	700
	5.00
	8.62
	11.93
	12.31
	6.10
	6.63
	7.01

	800
	5.21
	9.05
	12.93
	12.78
	6.98
	7.30
	7.89

	900
	5.44
	9.60
	13.93
	13.32
	7.83
	7.97
	8.81

	1000
	6.05
	10.16
	14.92
	13.85
	8.69
	8.64
	9.73

	1100
	6.70
	11.37
	15.94
	14.39
	9.71
	9.32
	10.51

	1200
	7.37
	12.60
	16.95
	14.92
	10.75
	9.95
	11.29

	1300
	8.04
	13.79
	17.95
	15.46
	11.94
	10.59
	11.68

	1400
	8.73
	14.99
	18.95
	16.00
	13.15
	11.07
	12.06

	1500
	9.42
	15.64
	19.76
	16.54
	13.48
	11.55
	12.42

	1600
	10.22
	16.29
	20.57
	17.07
	13.81
	12.01
	12.77

	1700
	11.04
	16.56
	21.21
	17.58
	14.13
	12.49
	13.11

	1800
	11.90
	16.82
	21.85
	18.09
	14.46
	12.94
	13.44

	1900
	12.76
	17.08
	22.18
	18.40
	14.88
	13.41
	13.78

	2000
	13.09
	17.35
	22.52
	18.71
	15.30
	13.82
	14.12

	2100
	13.36
	17.60
	22.67
	19.03
	15.84
	14.24
	13.89

	2200
	13.50
	17.86
	22.81
	19.34
	16.39
	14.59
	13.66

	2300
	13.62
	18.09
	22.96
	19.66
	17.02
	14.95
	13.44

	2400
	13.80
	18.32
	23.12
	19.97
	17.66
	15.29
	13.23

	2500
	13.99
	18.51
	23.34
	20.38
	18.11
	15.63
	13.63

	2600
	14.18
	18.71
	23.57
	20.78
	18.57
	15.85
	14.04

	2700
	14.37
	18.88
	23.80
	21.20
	18.87
	16.07
	14.70

	2800
	14.49
	19.04
	24.03
	21.61
	19.19
	16.22
	15.36

	2900
	14.60
	19.12
	24.25
	22.02
	19.54
	16.37
	15.87

	3000
	14.56
	19.21
	24.47
	22.43
	19.90
	16.51
	16.38


Bảng 7-2. Các mặt cắt tính sóng vùng 5- khoảng cách từ bờ và độ sâu [m]
	Khoảng cỏch từ bờ [m]
	MC44
	MC45
	MC46
	MC47
	MC48
	MC49
	MC50

	
	ệ=108.132 
	ệ=108.282 
	ệ=108.403 
	ệ=108.485 
	ệ=108.595 
	ệ=108.724 
	ệ=108.904 

	
	ở=16.110
	ở=16.000
	ở=15.861
	ở=15.687
	ở=15.539
	ở=15.409
	ở=15.252

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	2.43
	1.18
	1.28
	2.52
	1.14
	0.89
	1.25

	200
	3.70
	1.36
	1.56
	3.91
	1.16
	1.81
	1.30

	300
	5.01
	1.56
	2.07
	5.38
	2.00
	2.72
	2.61

	400
	5.29
	1.77
	2.58
	6.36
	2.84
	3.64
	3.91

	500
	5.54
	1.98
	3.09
	7.31
	3.68
	4.38
	5.32

	600
	5.52
	2.18
	3.60
	8.28
	4.51
	5.13
	6.75

	700
	5.50
	2.39
	4.11
	9.25
	5.06
	5.56
	8.40

	800
	6.06
	2.59
	4.62
	10.58
	5.62
	6.00
	10.03

	900
	6.64
	2.80
	5.12
	11.93
	6.04
	6.43
	11.05

	1000
	6.96
	3.01
	5.64
	13.30
	6.46
	6.86
	12.06

	1100
	7.27
	3.21
	6.14
	14.67
	6.83
	7.26
	13.07

	1200
	7.43
	3.42
	6.66
	15.17
	7.19
	7.65
	14.08

	1300
	7.59
	3.63
	7.16
	15.60
	7.53
	7.90
	15.06

	1400
	7.84
	3.83
	7.68
	15.89
	7.86
	8.14
	16.03

	1500
	8.09
	4.04
	8.11
	16.16
	8.40
	8.40
	16.88

	1600
	8.52
	4.25
	8.55
	16.44
	8.94
	8.66
	17.73

	1700
	8.97
	4.45
	8.93
	16.71
	9.67
	8.89
	18.40

	1800
	9.17
	4.66
	9.31
	16.99
	10.40
	9.13
	19.08

	1900
	9.37
	4.87
	9.75
	17.27
	10.86
	9.36
	19.67

	2000
	9.48
	5.07
	10.21
	17.54
	11.32
	9.60
	20.31

	2100
	9.59
	5.28
	10.66
	17.82
	11.57
	9.80
	21.74

	2200
	9.70
	5.48
	11.12
	18.10
	11.83
	9.99
	23.17

	2300
	9.81
	5.69
	11.57
	18.37
	12.08
	10.24
	24.64

	2400
	9.89
	5.90
	12.03
	18.54
	12.34
	10.49
	26.11

	2500
	9.98
	6.11
	12.48
	18.71
	12.68
	11.08
	27.58

	2600
	10.15
	6.31
	12.94
	18.84
	13.02
	11.67
	29.04

	2700
	10.32
	6.52
	13.39
	18.96
	13.37
	12.15
	30.51

	2800
	10.52
	6.72
	13.86
	19.04
	13.72
	12.64
	31.98

	2900
	10.72
	6.93
	14.31
	19.11
	13.97
	13.00
	33.43

	3000
	10.86
	7.14
	14.77
	19.17
	14.22
	13.37
	34.89


2. Tính sóng với các chu kỳ lặp khác nhau theo mô hình SWAN-1D

Hiệu chỉnh thủy triều và nước dâng tại các mặt cắt

Các kết quả tính toán thủy triều và nước dâng với các chu kỳ lặp khác nhau tại các điểm phân bố dọc theo vùng bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Nam của đề tài 1 - nước dâng trong bão được sử dụng để hiệu chỉnh mực nước trong tính sóng. Các kết quả nhận được từ  đề tài 1 áp dụng cho các mặt cắt tính sóng được đưa ra tại bảng 8
Bảng 8. Hiệu chỉnh thủy triều và nước dâng [cm]
	Mặt cắt
	Chu kỳ lặp
	Mặt cắt
	Chu kỳ lặp

	
	10 năm
	25 năm
	50 năm
	100 năm
	
	10 năm
	25 năm
	50 năm
	100  năm

	1
	407.8
	446.9
	506.2
	562.1
	26
	255.8
	291.7
	343.4
	388.6

	2
	403.6
	443.4
	503.6
	557.2
	27
	252.9
	288.6
	339.2
	382.6

	3
	399.4
	439.8
	501
	552.3
	28
	250
	285.5
	335.1
	376.7

	4
	395.2
	436.3
	498.5
	547.4
	29
	247.1
	282.4
	330.9
	370.7

	5
	391
	432.7
	495.9
	542.6
	30
	251.2
	290.6
	344.8
	389.7

	6
	386.9
	429.2
	493.4
	537.7
	31
	237.1
	274.4
	326.4
	369.6

	7
	382.6
	425.7
	490.8
	532.8
	32
	222.9
	258.0
	307.8
	349.5

	8
	378.5
	422.1
	488.2
	527.9
	33
	208.8
	242.0
	289.2
	329.4

	9
	374.2
	418.6
	485.6
	523.0
	34
	194.7
	225.9
	270.7
	309.4

	10
	370.1
	415.1
	483.1
	518.2
	35
	180.5
	209.7
	252.2
	289.3

	11
	316.1
	350.8
	402.7
	451.7
	36
	166.4
	193.5
	233.7
	269.2

	12
	312.7
	347.8
	401.3
	452.0
	37
	152.1
	174.9
	207.1
	234.6

	13
	308.9
	344.8
	399.9
	452.4
	38
	152.5
	175
	207.1
	234.7

	14
	305.1
	341.8
	398.6
	452.7
	39
	152.9
	175.2
	207.1
	234.8

	15
	301.2
	338.8
	397.2
	453.1
	40
	153.3
	175.3
	207.1
	234.8

	16
	297.4
	335.9
	395.8
	453.4
	41
	153.7
	175.4
	207.1
	234.9

	17
	293.5
	332.9
	394.5
	453.8
	42
	154.1
	175.6
	207.1
	235.0

	18
	289.7
	329.9
	393.1
	454.1
	43
	154.5
	175.7
	207.1
	235.1

	19
	276.1
	313.4
	372.6
	430.3
	44
	154.9
	175.9
	207.2
	235.2

	20
	273.2
	310.3
	368.4
	424.3
	45
	155.3
	176.0
	207.2
	235.3

	21
	270.3
	307.2
	364.3
	418.4
	46
	155.7
	176.1
	207.2
	235.4

	22
	267.4
	304.1
	360.1
	412.4
	47
	156.1
	176.3
	207.2
	235.4

	23
	264.5
	301.0
	355.9
	406.4
	48
	156.5
	176.4
	207.2
	235.5

	24
	261.6
	297.9
	351.7
	400.5
	49
	156.9
	176.6
	207.2
	235.6

	25
	258.7
	294.8
	347.6
	394.5
	50
	157.3
	176.7
	207.2
	235.7


PHỤ LỤC C
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